
Mẫu số 08 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM DONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON ĐẮK D’RÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢNG CÔNG KHAI NGUYÊN LIỆU, CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG VÀ HÌNH ẢNH KHAY ĂN 

Theo Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 14/8/2026.  

 

I. NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM SỬ DỤNG TRONG TUẦN VÀ CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG 

Ngày Tên nguyên liệu Khối lượng Đơn vị cung cấp 

Số hóa 

đơn / 

chứng từ 

Ngày trên 

chứng từ 

Người kiểm tra 

khi nhập 

Ghi 

chú 

30/9/2026 

Cá diêu hồng 38 Kg 
Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Nhiên 
29309 29/9/2026 Trần Thị Quyết  

Gà lai 
8 Kg Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Nhiên 
29309 

29/9/2026 
Trần Thị Quyết  

Cà chua 
7.8 Kg Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Nhiên 
29309 

29/9/2026 
Trần Thị Quyết  

Tàu hũ non 
39 Cây Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Nhiên 
29309 

29/9/2026 
Trần Thị Quyết  

Giá đỗ 
6 Kg Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Nhiên 
29309 

29/9/2026 
Trần Thị Quyết  

Hành, ngò 
1 Kg Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Nhiên 
29309 

29/9/2026 
Trần Thị Quyết  

Dứa 
2 quả Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Nhiên 
29309 

29/9/2026 
Trần Thị Quyết  

Me chua 
0.5 Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Nhiên 
29309 

29/9/2026 
Trần Thị Quyết  
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Ngày Tên nguyên liệu Khối lượng Đơn vị cung cấp 

Số hóa 

đơn / 

chứng từ 

Ngày trên 

chứng từ 

Người kiểm tra 

khi nhập 

Ghi 

chú 

Nấm rơm 
4 kg Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Nhiên 
29309 

29/9/2026 
Trần Thị Quyết  

Cà rốt 
2 kg Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Nhiên 
29309 

29/9/2026 
Trần Thị Quyết  

 

II. HÌNH ẢNH KHAY ĂN THỰC TẾ CỦA TRẺ:  

 

Ngày: 30/9/2026   Bữa: Trưa   Độ tuổi: 3-5 tuổi 

Thực đơn: 

– Cơm trắng                                              

 - Cá diêu hồng sốt cà chua 

 - Canh chua 
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                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

  

                                                            

                                                                                                                                       Nông Thị Gấm 

 


